
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 74 Văn Cao, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

3. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC LÊ PHONG

0110748214

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(trừ bán lẻ vàng miếng, súng, đạn, tem và tiền kim khí)
Chi tiết:
- Bán lẻ vàng, bạc, đá quý và đá bán quý, đồ trang sức trong 
các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ 
trong các cửa hàng chuyên doanh

4773(Chính)

2. Sản xuất kim loại quý và kim loại màu
Chi tiết: Sản xuất kim loại màu và kim loại quý (trừ sản xuất 
vàng miếng)

2420

3. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại
Chi tiết: gia công vàng, bạc, đá quý, đồ kim hoàn, đồ giả kim 
hoàn và các chi tiết liên quan

2592

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH VÀNG BẠC LÊ PHONG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại:
Email:

Fax:
Website:
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4. Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan
Chi tiết:
- Sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ;
- Gia công vàng trang sức, mỹ nghệ;
- Sản xuất đồ trang sức bằng kim loại quý hoặc kim loại cơ bản 
mạ kim loại quý hoặc đá quý hoặc đá nửa quý, hoặc kim loại 
quý tổng hợp và đá quý hoặc đá nửa quý hoặc các kim loại 
khác;
- Sản xuất các chi tiết vàng bạc bằng kim loại quý hoặc kim 
loại cơ bản mạ kim loại quý như: Đồ ăn như dao, dĩa, thìa bát 
đĩa..., ấm chén, các chi tiết vệ sinh, các chi tiết trong văn 
phòng, các chi tiết sử dụng trong tôn giáo...
- Sản xuất các chi tiết kỹ thuật hoặc thí nghiệm bằng kim loại 
quý (trừ dụng cụ hoặc các phần tương tự): nồi nấu kim loại, 
bàn xẻng, thử cực dương của kim loại...
- Đồng hồ bằng kim loại (quý); cổ tay áo, dây đồng hồ, hộp 
thuốc lá;
- Sản xuất đồng xu, bao gồm đồng xu dùng trong các phiên đấu 
thầu pháp lý, bằng hoặc không bằng kim loại quý.
- Chạm khắc sản phẩm kim loại quý hoặc không quý của cá 
nhân

3211

5. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
- Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh;
- Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh;
- Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện;
- Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự;
- Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm;
- Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;
- Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu

4649

6. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
(trừ vàng miếng, vàng nguyên liệu)

4662

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu 4669

8. Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp 4719

9. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(trừ đấu giá)

4791

10. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

11. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Loại trừ hoạt động Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho 
ngoại quan)

5210

12. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải 5229

13. Hoạt động trung gian tiền tệ khác 6419

14. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: Kinh doanh bất động sản

6810

15. Kiểm tra và phân tích kỹ thuật 7120
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1.000.000.000 VNĐ

16. Quảng cáo 7310

17. Cho thuê đồ dùng cá nhân và gia đình khác 7729

18. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

19. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(trừ đấu giá)
Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa

4610

20. Đào tạo sơ cấp 8531

21. Sửa chữa xe đạp, đồng hồ, đồ dùng cá nhân và gia đình khác 
chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sửa chữa đồ trang sức

9529

22. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Dịch vụ website thương mại điện tử

8299

23. Cổng thông tin
Chi tiết: Dịch vụ sàn giao dịch thương mại điện tử

6312

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 001061022853

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 2B, tổ 38, cụm 5, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 2B, tổ 38, cụm 5, Phường Xuân La, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

TRẦN NGỌC TUẤN Nam
09/12/1961 Kinh Việt Nam

29/04/2021 Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       015201000355
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Tổ 12, Phường Nguyễn Thái Học, Thành phố  Yên Bái, Tỉnh Yên 
Bái, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 74 Văn Cao, Phường Liễu Giai, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   VŨ KIM DŨNG Nam

08/06/2001 Kinh Việt Nam

03/04/2021 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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